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RỐI LOẠN LO ÂU Ở TRẺ EM VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN: ĐÁNH GIÁ 

VÀ CHẨN ĐOÁN 

UPDATE 2023 

Sa ng lo c lo a u ở  tre  em va  ngưở i lở n 

• Chu ng to i đe  xua t sa ng lo c ro i loa n lo a u ở  như ng ca  the  tư  8 tuo i đe n 65 tuo i (Mư c 

2C).  

GIỚI THIỆU  

Lo la ng va  sở  ha i la  mo  t pha n ba n cha t tư  nhie n va  thí ch nghi trong giai đoa n pha t trie n cu a 

tre  va  quan tro ng đe  ư ng pho  to t va  to n ta i. Ca c trie  u chư ng đa p ư ng tie u chí  cu a ro i loa n lo 

a u tre n la m sa ng khi ca c mo i ba  n ta m kho ng đưở c như mong đở i trong giai đoa n pha t trie n 

cu a tre , dai da ng khi đo i ma  t vở i sư  tra n an va  giu p đở , va  do đo  đưở c coi la  qua  mư c. Ca c ye u 

to  kí ch hoa t ro i loa n lo a u thưở ng la  ca c nhie  m vu  hoa  c hoa t đo  ng pha t trie n bí nh thưở ng (eg, 

đi ngu  mo  t mí nh hoa  c đe n trưở ng; ca c tưởng ta c xa  ho  i tho ng thưở ng như giở tay trong lở p 

hoa  c go i đo  a n trong nha  ha ng; đo i pho  vở i như ng đie u kho ng cha c cha n ha ng nga y như lo 

la ng ve  vie  c bi  o m ne u đư a tre  kha c bi  o m). Ta t ca  đe u na y co  the  ga y đau kho  hoa  c suy gia m 

đa ng ke  chư c na ng hoa t đo  ng ha ng nga y.  

Ro i loa n lo a u la  ro i loa n ta m tha n thưở ng ga  p nha t khở i pha t ở  thở i thở a u. Ro i loa n lo a u ở  

tre  em (đe n 12 tuo i) va  tre  vi  tha nh nie n (13-18 tuo i) lie n quan đe n ke t qua  ho c ta  p ke m va  

ca c be  nh ly  ta m tha n đo ng ma c, cu ng như suy gia m chư c na ng ke o da i đe n tuo i trưở ng tha nh.  

SÀNG LỌC VÀ ĐÁNH GIÁ 

Sàng lọc – Chu ng to i đo ng y  vở i USPSTF khuye n ca o sa ng lo c ro i loa n lo a u ở  ta t ca  tre  em va  

tre  vi  tha nh nie n (8-18 tuo i). Co ng cu  sa ng lo c hay đưở c du ng la  SCARED.  

Vở i tí  le   lo a u cao ở  ngưở i tre , vie  c sa ng lo c ro i loa n lo a u du  ca  nha n co  hoa  c kho ng co  bie u 

hie  n ca c da u hie  u hoa  c trie  u chư ng ro i loa n lo a u co  the  mang la i gia  tri  trong vie  c xa c đi nh, 

can thie  p sở m va  nga n ngư a be  nh ta  t lie n quan đe n ro i loa n lo a u. Ma  c du  kho ng co  ba ng 

chư ng trư c tie p đưở c ba o ca o ve  lở i í ch hoa  c ta c ha i cu a vie  c sa ng lo c lo a u, nhưng vie  c sa ng 

lo c va  đie u tri  sở m co  the  mang la i lở i í ch cho ke t qua  đie u tri  như đa p ư ng va  lui be  nh.  

Đánh giá – Đa nh gia  ta m tha n vở i ro i loa n lo a u ở  tre  em va  thanh thie u nie n đưở c thư c hie  n 

tho ng qua ca c cuo  c tro  chuye  n trư c tie p (hoa  c trư c tuye n) vở i tre  va  phu  huynh/ngưở i cha m 
so c.  

Phỏng vấn – Trong khi pho ng va n, tho ng ve  ca c trie  u chư ng cu a tre , ta n sua t, thở i gian, mư c 

đo   na  ng va  mư c đo   ga y đau kho  hoa  c ca n trở  đưở c thu tha  p. Đie u quan tro ng la  pha i ho i ve  

như ng suy nghí  cu  the  cu a tre  va  như ng ye u to  kí ch hoa t tie m a n chư ng ro i loa n lo a u hoa  c 

ha nh vi tro n tra nh.  
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Mo  hí nh đa nh gia  truye n tho ng bao go m ca c ca u ho i lie n quan đe n tie n sư  pha t trie n, be  nh sư , 

tie n sư  be  nh ly  ta m tha n trong gia đí nh như mo  t pha n trong ho i be  nh. Cu ng bao go m tie n sư  

xa  ho  i đe  ca  p đe n ca c ca u ho i ve  mo i lie n he   giư a gia đí nh va  ba n be , hoa t đo  ng tre n lở p, ca c 

hoa t đo  ng gia i trí  ưa thí ch, la m du ng cha t va  hoa t đo  ng tí nh du c (ne u phu  hở p đo   tuo i). Mo  
hí nh HEADSS (Home, Education/employment, peer Activities, Drugs, Sexuality, Suicide).  

CHẨN ĐOÁN 

Tie u chua n cha n đoa n theo DSM-5-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
5th edition, Text Revision).  

Generalized anxiety disorder (Rối loạn lo âu lan tỏa) 

A. Lo la ng qua  mư c (chư ng sở  ha i), xa y ra nhie u nga y trong í t nha t 6 tha ng, ve  mo  t so  sư  

kie  n hoa  c hoa t đo  ng (như ke t qua  co ng vie  c hoa  c ho c ta  p). 

B. Ca  nha n ca m tha y kho  kie m soa t đưở c sư  lo la ng.  

C. Sư  bo n cho n va  lo la ng co  lie n quan đe n ba (hoa  c nhie u hởn) trong so  6 trie  u chư ng 

sau (vở i í t nha t mo  t so  trie  u chư ng đa  xua t hie  n nhie u nga y trong 6 tha ng qua):  

Lưu y : Chí  co  mo  t so  mu c ca n ở  tre  em: 

1. Bo n cho n hoa  c ca m tha y be  ta c hoa  c ca ng tha ng 

2. De  me  t mo i 

3. Kho  ta  p trung hoa  c đa u o c tro ng ro ng 

4. Ca u ga t 

5. Ca ng cở 

6. Ro i loa n gia c ngu  (kho  ngu  hoa  c kho  đi va o gia c ngu , hoa  c ngu  kho ng ye n gia c, ngu  

kho ng ngon gia c) 

D.  Sư  lo la ng, lo a u hoa  c ca c trie  u chư ng the  cha t ga y đau kho  hoa  c suy gia m đa ng ke  ve  

ca c chư c na ng xa  ho  i, nghe  nghie  p hoa  c ca c lí nh vư c quan tro ng kha c.  

E. Ro i loa n kho ng pha i do ta c đo  ng sinh ly  cu a ca c cha t (eg, la m du ng cha t, thuo c) hoa  c 

ca c be  nh ly  kha c (eg, cưở ng gia p).  

F. Ro i loa n kho ng đưở c gia i thí ch ba ng mo  t cha n đoa n kha c (eg, lo la ng hoa  c lo a u trong 

cởn hoa ng loa n – panic disorder, đa nh gia  tie u cư c trong ro i loa n lo a u xa  ho  i (a m a nh 

xa  ho  i), ro i loa n a m a nh cưở ng che  [OCD], PTSD…) 

Social anxiety disorder (Rối loạn lo âu xã hội) 

A. No i sở  ha i hoa  c lo la ng ro  re  t ve  mo  t hoa  c nhie u tí nh huo ng xa  ho  i ma  ca  nha n đo  co  

the  bi  ngưở i kha c soi mo i. Ví  du  bao go m ca c tưởng ta c xa  ho  i (eg, tro  truye  n, ga  p gở  

như ng ngưở i kho ng quen), bi  quan sa t (eg, a n hoa  c uo ng) va  bie u die n trưở c ma  t 

ngưở i kha c (eg, pha t bie u).  

Lưu y : Ở  tre  em, sư  lo la ng pha i xa y ra trong bo i ca nh ba n be  đo ng trang lư a chư  kho ng 

chí  trong qua  trí nh tưởng ta c vở i ngưở i lở n.  

B. Ca  nha n lo sở  ra ng ho  se  ha nh đo  ng hoa  c the  hie  n ca c trie  u chư ng lo la ng se  bi  đa nh 

gia  tie u cư c (ie, bi  sí  nhu c hoa  c xa u ho ).  

C. Ca c tí nh huo ng xa  ho  i ha u như luo n ga y ra sư  sở  ha i hoa  c lo la ng.  
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Lưu y : Ở  tre  em, sư  sở  ha i va  lo la ng co  the  đưở c the  hie  n ba ng ca ch kho c, gia  n dư , đeo 

ba m, thu mí nh la i hoa  c kho ng no i chuye  n đưở c trong ca c tí nh huo ng xa  ho  i.  

D. Ca c tí nh huo ng xa  ho  i bi  la ng tra nh hoa  c pha i chi u đư ng vở i no i sở  ha i hoa  c lo la ng to  t 

đo  .  

E. No i sở  ha i hoa  c lo la ng kho ng tưởng xư ng vở i mo i đe do a thư c te  do hoa n ca nh xa  ho  i 

hoa  c bo i ca nh va n ho a xa  ho  i ga y ra.  

F. No i sở  ha i, lo la ng hoa  c tro n tra nh thưở ng dai da ng, ke o da i tư  6 tha ng trở  le n.  

G. No i lo la ng, sở  ha i hoa  c tro n tra nh ga y đau kho  hoa  c suy gia m đa ng ke  ve  ma  t la m sa ng 

trong ca c hoa t đo  ng xa  ho  i, nghe  nghie  p hoa  c ca c lí nh vư c quan tro ng kha c.  

H. No i sở  ha i, lo la ng hoa  c tra nh ne  kho ng do ta c đo  ng sinh ly  cu a ca c cha t (eg, la m du ng 

cha t, thuo c) hoa  c mo  t tí nh tra ng be  nh ly  kha c.  

I. No i sở  ha i, lo la ng hoa  c tro n tra nh kho ng đưở c gia i thí ch to t hởn vở i mo  t cha n đoa n 

ro i loa n ta m tha n kha c, như ro i loa n hoa ng sở  (panic disorder), ro i loa n da ng cở the , 

hoa  c ro i loa n pho  tư  ky .  

J. Ne u co  mo  t tí nh tra ng be  nh ly  kha c (eg, be  nh Parkinson, be o phí , di  da ng do bo ng hoa  c 

cha n thưởng) thí  sư  sở  ha i, lo la ng hoa  c tra nh ne  ro  ra ng kho ng lie n quan hoa  c qua  
mư c.  

Panic disorder (Cơn hoảng loạn) 

A. Ca c cởn hoa ng loa n ba t cở  ta i die n. Panic attack la  sư  gia ta ng đo  t ngo  t no i sở  ha i dư  

do  i hoa  c sư  kho  chi u dư  do  i đa t đe n đí nh đie m trong vo ng va i phu t hoa  c trong thở i 

gian đo  xa y ra 4 (hoa  c nhie u hởn) ca c trie  u chư ng sau: 

Lưu y : Sư  gia ta ng đo  t ngo  t co  the  xua t hie  n tư  tra ng tha i bí nh thưở ng hoa  c tra ng tha i 

lo la ng.  

1. Đa nh tro ng ngư c, tim đa  p thí nh thi ch hoa  c tim nhanh 

2. Đo  mo  ho i 

3. Run ra y 

4. Ca m gia c kho  thở   

5. Ca m gia c nghe t thở  

6. Đau ngư c hoa  c kho  chi u 

7. Buo n no n hoa  c đau bu ng 

8. Ca m tha y cho ng ma  t, choa ng va ng hoa  c nga t 

9. Ở n la nh hoa  c ca m gia c no ng 

10. Di  ca m (te  hoa  c ca m tha y ngư a ran) 

11. Ca m gia c kho ng thư c te  hoa  c ta ch rở i kho i chí nh mí nh 

12. No i sở  ma t kie m soa t hoa  c “no i đie n” 

13. Sở  che t 

B. I t nha t 1 cởn (attack) đa  xa y ra sau 1 tha ng (hoa  c nhie u hởn) mo  t hoa  c hai bie u hie  n 

sau: 

• Lo la ng dai da ng ve  cởn hoa ng loa n hoa  c ha  u qua  cu a chu ng (eg, ma t kie m soa t, le n 

cởn đau tim, “no i đie n”) 
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• Mo  t sư  thay đo i đa ng ke  ve  ha nh vi lie n quan đe n cởn hoa ng loa n (eg, ca c ha nh vi 

đưở c thie t ke  đe  tra nh bi  cởn hoa ng loa n, như tra nh ta  p the  du c hoa  c ca c tí nh 

huo ng kho ng quen thuo  c).  

C. Ro i loa n kho ng do ta c du ng sinh ly  cu a ca c cha t (eg, la m du ng cha t, thuo c) hoa  c ca c 

be  nh ly  kha c (eg, cưở ng gia p, be  nh ly  tim pho i).  
D. Ro i loa n na y kho ng gia i thí ch ba ng cha n đoa n ro i loa n ta m tha n kha c  

Agoraphobia (Chứng sợ khoảng trống) 

A. Sở  ha i hoa  c lo la ng ro  re  t trong 2 (hoa  c nhie u hởn) ca c tí nh huo ng sau: 

1. Sư  du ng ca c phưởng tie  n giao tho ng co ng co  ng (eg, o  to , xe buy t, ta u ho a, ta u thu y, 

ma y bay) 

2. Ở  trong kho ng gian mở  (eg, ba i đa  u xe, chở , ca u) 

3. Ở  như ng nởi kí n (eg, cư a ha ng, nha  ha t, ra p chie u phim) 

4. Đư ng xe p ha ng hoa  c ở  trong đa m đo ng 

5. Ra kho i nha  mo  t mí nh 

B. Ca  nha n sở  ha i hoa  c tra nh như ng tí nh huo ng na y ví  co  như ng suy nghí  ra ng vie  c thoa t 

ra co  the  kho  kha n hoa  c co  the  kho ng co  sư  trở  giu p trong ca c trưở ng hở p pha t trie n 

trie  u chư ng gio ng như hoa ng sở  hoa  c ca c xa u ho  kha c (eg, sở  nga  ở  ngưở i lở n tuo i; sở  

tie u kho ng tư  chu ).  

C. Ca c tí nh huo ng agoraphobia ha u như luo n ga y sở  ha i hoa  c lo la ng.  

D. Ca c tí nh huo ng agoraphobia đưở c chu  đo  ng tra nh, ca n co  sư  hie  n die  n cu a ba n đo ng 

ha nh hoa  c pha i chi u đư ng no i sở  ha i hoa  c lo la ng to  t đo  .  

E. No i sở  ha i hoa  c lo la ng kho ng tưởng xư ng vở i mo i nguy hie m thư c sư  do ca c tí nh huo ng 

agoraphobic va  bo i ca nh va n ho a xa  ho  i ga y ra.  

F. No i sở  ha i, lo la ng hoa  c tro n tra nh dai da ng, thưở ng ke o da i tư  6 tha ng trở  le n.  

G. No i sở  ha i, lo la ng hoa  c tro n tra nh ga y đau kho  hoa  c suy gia m đa ng ke  ve  ma  t chư c 

na ng xa  ho  i, nghe  nghie  p hoa  c ca c lí nh vư c quan tro ng kha c.  

H. Ne u co  mo  t tí nh tra ng be  nh ly  kha c (eg, be  nh ly  ruo  t vie m, be  nh Parkinson), sở  ha i, lo 

la ng hoa  c sư  tra nh ne  qua  mư c. 

I. No i sở  ha i, lo la ng hoa  c tro n tra nh kho ng gia i thí ch đưở c ba ng ca c ro i loa n ta m tha n 

kha c.  

Specific phobias (Rối loạn ám ảnh sợ chuyên biệt) 

A. No i sở  ha i hoa  c lo la ng ro  re  t ve  mo  t đo i tưở ng hoa  c tí nh huo ng cu  the  (eg, bay, đo   cao, 

đo  ng va  t, bi  tie m, nhí n tha y ma u).  

Lưu y : Ở  tre  em, sư  sở  ha i hoa  c lo la ng co  the  bie u hie  n ba ng ca ch kho c, gia  n dư , hoa  c 

đeo ba m.  

B. Đo i tưở ng hoa  c tí nh huo ng a m a nh ha u như luo n ga y ra sư  sở  ha i hoa  c lo la ng ngay 

la  p tư c.  

C. Đo i tưở ng hoa  c tí nh huo ng a m a nh đưở c chu  đo  ng tra nh hoa  c chi u đư ng vở i no i sở  ha i 

hoa  c lo la ng dư  do  i.  
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D. No i sở  ha i hoa  c lo la ng kho ng tưởng xư ng vở i mo i nguy hie m thư c sư  ga y ra bở i đo i 

tưở ng hoa  c tí nh huo ng cu  the  vở i bo i ca nh va n ho a xa  ho  i. 

E. No i sở  ha i, lo la ng hoa  c tro n tra nh dai da ng, thưở ng ke o da i tư  6 tha ng trở  le n. 

F. No i sở  ha i, lo la ng hoa  c tro n tra nh ga y đau kho  hoa  c suy gia m đa ng ke  ve  ma  t la m sa ng 

trong hoa t đo  ng xa  ho  i, nghe  nghie  p hoa  c ca c lí nh vư c quan tro ng kha c.  

G. Ro i loa n kho ng đưở c gia i thí ch ba ng ca c cha n đoa n ro i loa n ta m tha n kha c.  

ĐIỀU TRỊ 

ANTIDEPRESSANTS (THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM) 

Đo i vở i ha u he t tre  đang đưở c đie u tri  ro i loa n lo a u, chu ng to i đe  xua t đie u tri  đa u tay vở i 

thuo c ư c che  ta i ha p thu serotonin co  cho n lo c (SSRI) hởn la  ca c thuo c kha c. Thuo c ư c che  ta i 

ha p thu serotonin-norepinephrine (SNRIs) va  thuo c cho ng tra m ca m ba vo ng cu ng cho tha y 
hie  u qua  trong đie u tri  ro i loa n lo a u ở  tre  em.  

SSRI/SNRI - Ứ c che  ta i ha p thu serotonin (SRIs) đưở c du ng trong đie u tri  ro i loa n lo a u ở  tre  
em bao go m SSRIs, SNRIs, va  clomipramine.  

LỰA CHỌN ĐIỀU TRỊ 

Điều trị đầu tay 

Rối loạn lo âu nhẹ-trung bình – Chu ng to i khuye n ca o xem xe t lie  u pha p CBT (cognitive-

behavioral therapy) hoa  c đie u tri  vở i thuo c ư c che  ta i ha p thu serotonin (SRI) la  đie u tri  đa u 

tay.  

Rối loạn lo âu trung bình-nặng – Đo i vở i tre  ro i loa n lo a u trung bí nh-na  ng, chu ng to i đe  

xua t đie u tri  đa u tay vở i ke t hở p CBT va  SRI.  

Đồng mắc giữa rối loạn lo âu và trầm cảm (major depression) – Ke t hở p CBT va  SSRI 

Second-line treatment 

Đo i vở i be  nh nha n ro i loa n lo a u kho ng đa p ư ng vở i CBT đởn đo  c, chu ng to i đe  xua t ke t hở p 

đie u tri  SRI hởn la  ca c thuo c kha c. Ne u be  nh nha n ban đa u chí  đưở c đie u tri  vở i SRI nhưng 

đa p ư ng kho ng hoa n toa n, bưở c tie p theo xem xe t the m CBT. SSRIs va  SNRIs cho tha y co  hie  u 
qua  trong ca c thu  nghie  m la m sa ng ở  tre  ro i loa n lo a u.  

Third-line treatment 

Đo i vở i be  nh nha n kho ng lui be  nh sau 6-8 tua n thư  nghie  m lie u to i đa co  the  dung na p cu a 

SRI thư  hai va  ta i thở i đie m na y, psychotherapy (lie  u pha p ta m ly ) ne n la  mo  t pha n trong 
phưởng pha p đie u tri , SNRI co  the  đưở c coi la  mo  t lư a cho n kha c.  

SNRIs la  mo  t lư a cho n hở p ly  ne u ca  hai thư  nghie  m SSRI đe u kho ng đa p ư ng đu  tre n la m 
sa ng.  
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SRI nhí n chung đưở c ưu tie n hởn so vở i ca c thuo c benzodiazepin trong đie u tri  la u da i chư ng 

ro i loa n lo a u ở  tre  em.  
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